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Tối hôm nay, chúng ta mừng lễ Phật đản tại đây. Hôm qua, đại hội đã dâng lễ cúng 
dường tài, tối hôm nay đại hội lại dâng lên lễ cúng dường pháp. Hoạt động này rất có ý 
nghĩa. Chúng ta hy vọng những nơi khác cũng có thể đem tài, pháp cúng dường hợp lại 
đề xướng phát huy. Học Phật trước tiên phải hiểu thật chính xác Phật là gì? Giáo 
là gì? Phật giáo là gì? Nếu như chúng ta ngay cả những danh từ cơ bản như vậy cũng 
không hiểu chính xác mà đi đàm luận với người thì khó trách người trong xã hội sẽ sinh 
ra hiểu lầm nghiêm trọng đối với người học Phật chúng ta, nói chúng ta là mê tín.

Phật Đà là dịch âm Phạn văn của tiếng Ấn Độ cổ, nó có nghĩa là trí tuệ, là giác 
ngộ. Giáo là giáo dục, dạy học. Nếu như hiểu rõ được ý nghĩa của nó thì chúng ta rất dễ 
dàng hiểu được Phật giáo chính là giáo dục giác ngộ trí tuệ. Phật giáo chính là dạy người 
ta mở trí tuệ, giác nhi bất mê, chánh nhi bất tà, tịnh nhi bất nhiễm. Dùng cách nói hiện 
đại mà nói, Phật giáo đích thực là nền giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Phật Thích 
Ca Mâu Ni là nhà giáo dục, là người làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội. Chúng ta 
có thể nhận biết rõ ràng, chính xác về thân phận của Ngài, sự nghiệp cả đời của Ngài, 
thì chúng ta mới biết làm thế nào học tập theo Ngài?

Phật Thích Ca Mâu Ni năm ấy khi còn ở thế gian đã thị hiện cho chúng ta thấy, 
Ngài đã từ bỏ vương vị, từ bỏ vinh hoa phú quí mà người thế gian hằng ngưỡng mộ, 
hằng theo đuổi. Ngài xuất gia tu đạo, hơn nữa đi làm một vị tăng khổ hạnh. Sau khi ngộ 
đạo, Ngài liền làm việc dạy học giảng kinh. Trong kinh điển có ghi chép, cả đời của 
Ngài giảng kinh hơn ba trăm hội, thuyết pháp bốn mươi chín năm.  Phật Thích Ca Mâu 
Ni giác ngộ, Ngài ngộ là ngộ cái gì? Dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói, Ngài 
đã giác ngộ rõ ràng toàn bộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, như trong kinh Đại Thừa 
đã nói là “chư pháp thực tướng”. Câu này, nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, chính là 
hiểu triệt để, hiểu rốt ráo chân tướng vũ trụ nhân sinh.
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Chúng ta muốn hỏi cái mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ là có thật không, có 
đáng tin không? Chúng ta thử xem Ngài đã dùng phương pháp gì mà giác ngộ vậy? 
Ngài dạy cho chúng ta biết, phương pháp Ngài dùng là dùng giới, dùng định: “nhân 
giới đắc định, nhân định khai tuệ”, sau khi trí tuệ đã mở rồi thì mới thông đạt, biết rõ. 
Cổ nhân Trung Quốc chúng ta thường nói: “hoát nhiên quán thông”, biết rõ tất cả chân 
tướng của vũ trụ nhân sinh. Nội hàm bên trong vũ trụ nhân sinh, người bình thường 
chúng ta không thể tưởng tượng được. Phật nói cho chúng ta biết, vũ trụ từ đâu mà có 
vậy? Người Trung Quốc chúng ta nói vũ trụ, người ngày nay nói là bầu trời, thời gian, 
không gian, gộp chung lại gọi nó là vũ trụ. Ở trong vũ trụ này, hiện nay chúng ta cũng 
biết có vô lượng vô biên các hệ sao và tinh cầu. Trong kinh Phật nói cõi nước chính là 
nói những hệ sao và tinh cầu này. Tất cả mọi chúng sanh trong những hệ sao và tinh 
cầu này từ đâu mà có vậy? Sinh ra như thế nào? Quá trình diễn biến đến nay và tình 
hình trong tương lai sẽ như thế nào? Người giác ngộ đều có thể hiểu triệt để về những 
sự lý nhân quả này và nói rõ ràng tỉ mỉ cho chúng ta biết.

Thế Tôn cả một đời bốn mươi chín năm làm công tác dạy học. Mỗi ngày Ngài 
giảng kinh thuyết pháp hai thời cho mọi người. Chúng ta đọc được trong kinh điển, hai 
thời là hai thời của Ấn Độ xưa. Ấn Độ xưa lấy một ngày đêm chia thành sáu thời, ban 
ngày là ba thời, ban đêm là ba thời, cho nên tổng cộng là sáu thời. Đơn vị thời gian 
chúng ta dùng hiện nay là của phương tây, gọi là giờ. Họ chia một ngày một đêm thành 
hai mươi bốn giờ, cho nên chúng ta gọi nó là giờ. Chúng ta biết một thời của Ấn Độ là 
bốn giờ hiện nay. Mỗi ngày Thế Tôn giảng kinh hai thời là bằng tám giờ hiện nay. Điều 
này sau khi chúng ta nghe đến thì vô cùng kinh ngạc, mỗi ngày làm việc tám giờ, bốn 
chín năm không nghỉ ngơi. Đi tìm bất kỳ chủng tộc quốc gia nào trên khắp thế giới cũng 
không thể nào tìm được một người nào làm việc tích cực, yêu nghề giống như Phật 
Thích Ca Mâu Ni.

Nội dung mà cả một đời Thế Tôn dạy chúng ta chính là nhân sinh, nói rõ chân 
tướng của nhân sinh cho chúng ta biết. Thứ hai là nói rõ cho chúng ta biết chân tướng 
của môi trường sống của chúng ta. Môi trường từ chuyện mặc áo ăn cơm trong đời sống 
thường ngày của chúng ta, đến toàn bộ vũ trụ môi trường lớn này đều nói đến cả. Thứ 
ba là nói rõ cho chúng ta biết chân tướng của trời đất quỷ thần. Trời đất quỷ thần chính 
là những tầng không gian khác mà các nhà khoa học hiện đại đã nói. Ở trong kinh giáo 
đều nói rất rõ ràng, rất tỉ mỉ, chúng ta không học nên không biết. Sau khi học rồi, nghe 
thêm những điều mà các nhà khoa học hiện đại nói, có một phần được nhà khoa học 
phát hiện, chúng ta vô cùng thích thú. Khoa học đã chứng minh những điều mà Thế Tôn 
đã nói, chư Phật Bồ Tát đều khẳng định: vũ trụ, cõi nước, chúng sanh là do “Duy tâm 
sở hiện, duy thức sở biến”. Trong kinh Kim Cang nói: “Phàm sở hữu tướng, giai thị 
hư vọng”, kinh Đại Bát Nhã tổng kết là: “Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, 
bất khả đắc”.
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Giác ngộ triệt để gọi đó là Phật Đà, gọi là Bồ Tát, gọi là thánh nhân. Người 
mê không giác thì gọi là phàm phu. Phàm phu và Phật không khác, chỉ khác nhau 
là giác hay mê mà thôi. Cho nên phàm phu giác ngộ rồi liền thành Phật, liền thành 
Bồ Tát.

Người giác ngộ thật sự thì nhất định sẽ phát sinh tâm đại từ bi, cũng chính là tâm 
thương yêu vô điều kiện. Tại sao phát sinh như vậy? Vì lòng từ bi, thương yêu lớn này 
là cái vốn có đầy đủ trong bản tánh của chúng ta. Giác ngộ rồi tức là minh tâm kiến 
tánh, cho nên trí tuệ, đức năng trong bản tánh sẽ tự nhiên hiện tiền. Do đó các Ngài đã 
giác ngộ sẽ giúp người chưa giác ngộ, giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ, hy 
vọng họ sớm giác ngộ, sớm được giống như các Ngài, hiểu được chân tướng của vũ trụ 
nhân sinh.

Chân tướng của thế gian quả thật rất khó hiểu, rất khó lý giải. Thí như Phật Bồ 
Tát dạy chúng ta: cái vui khổ của thế gian là giả, không phải thật. Thế xuất thế gian 
chỉ có giác hoặc mê, người giác ngộ họ có thể biến khổ thành vui, người không giác 
ngộ thì biến vui thành khổ. Thí dụ làm vua, làm những quan đại thần, trưởng giả giàu 
có, nếu họ không giác ngộ thì cả đời họ sống rất khổ; nếu họ thật sự giác ngộ rồi, bạn 
thấy Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày đi khất thực, ba y một bát, đời sống như vậy chúng 
ta thấy dường như rất nghèo nhưng Ngài vô cùng vui vẻ, quả thật thế gian này của chúng 
ta không có người nào có thể sánh bằng. Ngài là người hạnh phúc nhất thế gian. Ngài 
dạy chúng ta, khổ vui là giả không phải thật, tùy theo sự giác hay mê của bạn mà có sự 
thay đổi. Bạn giác rồi thì vui thật, đã mê thì khổ thật. Cho nên chư Phật Bồ Tát luôn rất 
hoan hỷ đem chư pháp thực tướng mà các Ngài giác ngộ được, từng giờ từng phút cung 
cấp cho tất cả chúng ta cùng hưởng. Ngài dạy người, đối với người ở trình độ như chúng 
ta đây, người căn tánh như vậy, trước tiên các Ngài dạy chúng ta luân thường. Ngũ luân 
chính là thiên đạo, ngũ thường đây là đại đức. Cái gọi là đạo, đó là phép tắc rất tự nhiên 
trong vũ trụ, không phải do người tạo nên. Phép tắc tự nhiên đây chính là đạo. Con 
người có thể tùy thuận theo phép tắc tự nhiên mà sống, mà tư duy, mà làm việc, đây 
chính là đại đức. Cho nên người Trung Quốc nói là đạo đức, Phật pháp cũng nói là đạo 
đức, ý nghĩa của hai chữ đạo đức nhất định phải hiểu cho thật rõ ràng, cho thật minh 
bạch. Nhà Phật thường nói chân như tự tánh, nó có thể, có tướng, có tác dụng. Thể, 
tướng, tác dụng đều là rất tự nhiên. Thuật ngữ trong kinh Phật nói: “pháp nhĩ như thị”, 
đây chính là đạo. Ngày nay các nhà khoa học không nói thể tướng dụng của tự tánh, mà 
họ nói năng lượng, nói chất lượng. Quả thực mà nói, năng lượng và chất lượng là đã 
rất gần với thể tướng dụng của tự tánh mà trong Phật pháp đã nói, đây là nói về đạo. 
Tùy thuận tự tánh khởi dụng, đây chính là đức. Cho nên trong đời sống thường ngày, 
đặc biệt là trong quá trình học tập, trong tâm có đắc, trong tâm chúng ta giác ngộ rồi, 
khai ngộ rồi, sau khi ngộ rồi thì nhất định rất vui sướng. Khổng Tử nói: “Học nhi thời 
tập chi, bất duyệt lạc hồ”, vui sướng thật sự, đây là đạo. Ở thân có đắc, có thể giúp cơ 
thể chúng ta khỏe mạnh, đây là đức. Từ cách nói này cũng dễ hiểu, một cái là trong tâm 
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có đắc, một cái là ở thân có đắc. Học Phật tức là học giác ngộ, là học trí tuệ. Chỉ có giác 
ngộ, trí tuệ mới có thể giải quyết tất cả vấn đề, mới có thể thật sự giúp chúng ta lìa khổ 
được vui, đây là điều mà các bạn cùng học Phật chúng ta không thể không biết.

Học Phật phải bắt đầu từ đâu vậy?

Phật vô cùng từ bi, dạy chúng ta bắt đầu học từ tam phước. Trong tam phước, 
phước thứ nhất chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu 
thập thiện nghiệp. Đây là phước báo đầu tiên cần phải tu. Phước báo nhân thiên, phước 
báo phải tu từ chỗ này. Chúng ta thử xem hiện nay trên thế gian này có rất nhiều người 
giàu có, đại phú đại quí, là phước họ tu từ đời trước nên đời này đã cảm được quả báo. 
Nếu như đời nay hưởng phước mà không tu phước, phước báo họ hưởng hết rồi thì 
không còn nữa. Cho nên nhất định nếu hưởng phước thì vẫn phải tiếp tục không ngừng 
tu phước báo. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. 
Đây là nhị thừa, phước báo của Thanh Văn, Duyên Giác. Phước thứ ba là nói phước 
báo của Đại Thừa Bồ Tát. Sở dĩ dạy cho chúng ta phải bắt đầu học từ chỗ này và từ từ 
nâng cao tánh linh của mình lên. Phật dạy chúng ta chung sống với đại chúng phải biết 
Lục Hòa, dạy chúng ta tu Lục Độ, Tam Phước, Lục Hòa. Trong Lục Độ thì có bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn (đây là thuộc về giới), Thiền định (đây là định), Bát Nhã 
(đây là trí tuệ). Bạn thấy đấy, vẫn không rời bỏ tam học giới - định - tuệ. Tất cả những 
điều đã dạy chúng ta đều có thể quy nạp thành giới định tuệ, ba cương lĩnh lớn này.

Vậy thì làm thế nào áp dụng những điều đã hiểu, đã tu học của mình vào trong 
cuộc sống? Học xong có chỗ dùng, nếu như nói học rồi mà không dùng thì Phật 
không tán thành, Phật không vui. Phật luôn mong chúng ta sau khi học rồi thì thật sự 
được thọ dụng, được thọ dụng vào trong đời sống thường ngày, được thọ dụng trong 
công việc, đều có thể dùng được một cách rất linh hoạt trong việc ứng xử với mọi người. 
Thế dùng phương pháp gì vậy? Phật dùng Tứ Nhiếp Pháp. Cho nên Tứ Nhiếp Pháp có 
thể dùng trong gia đình, dùng trong vợ chồng, dùng trong anh chị em, dùng trong cha 
con, ở xã hội có thể dùng trong công ty xí nghiệp, có thể dùng trong xã hội, dùng trong 
quốc gia, thậm chí dùng trong giao tiếp trên toàn thế giới.

Phật Bồ Tát dạy chúng ta làm thế nào học tứ nhiếp pháp?

Trong tứ nhiếp pháp, điều thứ nhất là bố thí. Phạm vi của việc bố thí này vô cùng 
rộng lớn. Phật dạy chúng ta đối xử với người phải như thế nào, còn người đối xử với ta 
ra sao thì tùy họ. Vì sao vậy?  Phật là người giác ngộ, chúng sanh là bất giác. Người 
giác ngộ phải ứng xử thế nào đối với người chưa giác ngộ, đây là hiện tượng bình thường. 
Cho nên điều thứ nhất phải bao dung, dung chứa tất cả. Bạn thấy trong nhà Phật thường 
nói: “Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới”, đây là thuộc về bố thí. Chúng ta có thể bao 
dung tất cả, không cầu người khác bao dung ta, ta phải bao dung người, tại sao vậy? 
Bạn giác ngộ rồi. Muốn người khác bao dung mình đó là chưa giác ngộ. Cái đó rất khó 
làm được. Cho nên nhất định phải hiểu, Tứ Nhiếp Pháp là dạy cho Bồ Tát, là dạy cho 
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đệ tử thật sự giác ngộ. Bao dung người khác, tôn trọng người khác, kính yêu người khác, 
quan tâm người khác, chăm nom người khác, giúp đỡ người khác, những điều này đều 
thuộc về bố thí. Ở trong bố thí thì có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy.

Điều thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ là lời nói thật sự yêu thương tất cả chúng sanh.

Điều thứ ba là lợi hành. Lợi hành là tất cả sự nghiệp mình làm dứt khoát phải thật 
sự có lợi ích đối với tất cả chúng sanh. Điều này dạy chúng ta cần phải chăm chỉ nỗ lực 
làm.

Điều sau cùng của tứ nhiếp pháp là đồng sự. Ý nghĩa của điều này sâu vô cùng. 
Chúng ta đồng sự với người nào đây? Không nên đồng sự với người bất giác, như thế 
rất phiền phức. Chúng ta nên đồng sự với chư Phật Như Lai, nên đồng sự với Bồ Tát, 
nên đồng sự với đại Phạm Thiên, nên đồng sự với Thượng Đế, nên đồng sự với đức 
Ala. Bạn thấy những điều các Ngài muốn, các Ngài nghĩ, các Ngài nói đến và làm đến 
là gì vậy? Chúng ta thường nên học tập các Ngài, thường nên tương đồng với các Ngài, 
như vậy vô tình chính chúng ta cũng dần dần siêu phàm nhập thánh trong đời sống 
thường ngày rồi.

Năm 1999, tôi đến Singapore. Chúng tôi đến thăm chín tôn giáo ở Singapore. 
Chúng tôi hy vọng chín tôn giáo có thể chung sống với nhau giống như anh em, hóa 
giải sự hiểu lầm, xung đột giữa các tôn giáo, thúc đẩy xã hội an định, hoà bình. Những 
năm này ở Singapore chúng tôi làm rất thành công. Cho nên có người hỏi tôi: “Pháp 
sư, Ngài dùng phương pháp gì vậy?” Là tôi dùng tam phước, lục hoà, lục độ áp dụng 
vào trong tứ nhiếp pháp. Dùng tứ nhiếp pháp, phương pháp này là có thể đoàn kết thành 
một thể, đích thực có thể tự lợi lợi tha. Thực hiện cụ thể tứ nhiếp pháp thì tôi đã báo cáo 
rất đơn giản với quí vị ở đây rồi. Nói trên sự tôi nói rất đơn giản, mọi người cũng rất dễ 
hiểu. Điều bố thí này chính là phải thường mời khách, thường tặng quà. Giữa con người 
với nhau nhất định phải thường xuyên qua lại, không nên xa cách. Đây là việc làm vô 
cùng quan trọng! Thường xuyên nghĩ đến người khác, không nên nghĩ về mình. Nghĩ 
đến người khác mới đích thực lợi ích cho mình, giúp đỡ người mới thật sự là giúp đỡ 
mình. Cho nên, chín tôn giáo chúng ta thật sự giống như anh chị em vậy, quả thật như 
người một nhà, như vậy là tứ nhiếp pháp thật sự áp dụng rồi, như vậy mới thành tựu đại 
đạo, đại đức. Đại đạo, đại đức đều trong đời sống thường ngày, không rời đời sống 
thường ngày, không rời khởi tâm động niệm. Khổng Tử ở Trung Quốc, Nho gia nói là 
thái hòa. Thái hòa là đạo; trung hòa, bảo hòa là đức. Cho nên vũ trụ rất hài hòa, địa cầu 
rất hài hòa. Càng quan sát tỉ mỉ, quan sát cơ thể chúng ta, thì thân tâm chúng ta hài hòa. 
Cái hài hòa này là thái hòa. Nếu như cơ thể chúng ta không tốt, xảy ra vấn đề đó là đã 
vi phạm thái hòa. Bạn không biết dùng trung hòa, không biết bảo hòa thì cơ thể bạn xảy 
ra vấn đề. Bạn có buồn rầu, bạn có phiền não, bạn có lo lắng thì cái thái hòa này bạn 
hoàn toàn không có. Bạn thử nghĩ xem, trẻ con vừa mới chào đời, chúng có buồn rầu gì 
đâu? Chúng có phiền não gì đâu? Chúng có lo lắng gì đâu? Không có, vừa mới sinh ra 
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là thái hòa, sau đó dần dần lớn lên thì bị môi trường xấu này nhuộm vào, ô nhiễm rồi. 
Đó không phải là bản tánh của chúng, đó là tập tánh. Cho nên nếu như con người hiểu 
được thái hòa, mãi mãi tương ưng với thái hòa, mãi mãi dùng được trung đạo. Trung 
hoà được trung đạo, quí ở chỗ là mãi mãi giữ nguyên trung đạo, đây chính là bảo hòa, 
như vậy nhất định có thể lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ. Ngày nay, đa số người trên 
thế gian này rất sùng bái khoa học mà lơ là luân thường đạo đức, tạo nên sự loạn động 
bất an trong xã hội hiện nay. Sự thật này hiện nay dần dần được một số các học giả thể 
hội được, thảo luận, nghiên cứu ngày càng nhiều, đây là việc rất tốt.

Trong tứ y pháp của nhà Phật nói liễu nghĩa. Nếu dùng vào xã hội hiện đại này 
thì cái liễu nghĩa này chính là làm thế nào có thể hóa giải loạn động bất an này, có thể 
thúc đẩy an định hòa bình. Cho nên mấy lần trong những cuộc hội nghị hòa bình gần 
đây, chúng tôi từ sâu thẳm cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, cho nên đã đưa ra câu 
nói của Lão Tử: “Hòa đại oán, tất hữu dư oán, an khả dĩ vi thiện”, tôi liền nghĩ đến câu 
nói này của Lão Tử. Chúng ta phải phản tỉnh một cách sâu sắc. Làm thế nào dựa theo 
lời giáo huấn của cổ nhân để trừ bỏ xung đột trong xã hội hiện nay, thúc đẩy an định 
hòa bình? Câu nói này của Lão Tử đã gợi ý cho chúng ta rất nhiều, cũng nghiêm khắc 
cảnh giác cho chúng ta. Hòa đại oán có nghĩa là điều hòa, hòa giải xung đột trọng đại. 
Xung đột trọng đại, quả thật mà nói, căn nguyên của nó là ở ngay bản thân chúng ta. 
Chúng ta thấy xung đột trọng đại trên thế giới bắt nguồn từ đâu vậy? Là bắt nguồn từ ý 
nghĩ của chính chúng ta. Tôi đã từng thảo luận vấn đề này với rất nhiều chuyên gia học 
giả. Tôi nói cái gốc của xung đột là từ sự xung đột giữa bản tánh và tập tánh, đây là căn 
nguyên. Ba nhà Nho - Thích - Đạo điều hòa tranh chấp trọng đại đều hiểu được đạo lý 
này, đều bắt đầu từ căn bản, cho nên việc hòa giải của họ luôn luôn rất có hiệu quả. 
Ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều những chuyên gia học giả chạy ngược chạy xuôi vì 
hòa bình trên thế giới từ nhiều năm nay rất nhiều lần nhưng không thu được hiệu quả. 
Chúng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Sở dĩ năm nay tôi có cơ hội tham dự, tôi đem 
những đạo lý của cổ thánh tiên hiền này không ngừng giới thiệu cho họ, đề cử cho họ, 
để họ hấp thu trí tuệ từ trong đây. Hy vọng chúng ta có thể làm tốt công việc hòa bình, 
hòa bình thật sự có thể thực hiện.

Người thế gian bất kể là xưa hay nay, điều mà cả một đời họ mong cầu, đem 
quy nạp lại vẫn không ngoài ba việc: điều thứ nhất là mong giàu có, điều thứ hai 
là mong thông minh trí tuệ, điều thứ ba là mong sức khoẻ trường thọ. Ba điều này 
có thể cầu được không? Là có thể cầu có không? Nếu như mười người cầu đều cầu 
được cả mười thì có lẽ là cầu được. Nếu như mười người cầu, chỉ có một người được 
thì đó không phải là cầu được. Cho nên bạn phải quan sát tỉ mỉ, đây không phải do cầu 
mà được. Vậy rốt cuộc là thế nào đây? Người phương Đông nói trong số mạng của bạn 
có, số mạng có thì bỏ cũng bỏ không hết, số mạng không có thì cầu cũng vô ích.

Lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền phương Đông chúng ta bỏ mất rồi, chúng ta 
đi học người phương Tây. Người phương Tây phải cầu, phải tranh. Từ nhỏ họ phải cạnh 
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tranh. Cạnh tranh tăng một mức là đấu tranh. Đấu tranh tăng một mức là chiến tranh. 
Hiện nay nếu chiến tranh bùng nổ thì cùng nhau tiêu hết, cầu không được gì cả. Đạo lý 
này nhất định phải nghiên cứu cho thấu triệt. Quả thật mà nói, gốc bệnh của bạn là do 
cách nhìn của bạn đối với mọi người, mọi việc, tất cả vạn vật sai lầm, cách nghĩ của bạn 
sai, cho nên bạn mới khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là căn bản của đại 
oán. Không biết rằng bản tánh của ta không hề mảy may tổn thất. Nho gia nói “nhân 
tánh bổn thiện”, Phật pháp nói “Phật tánh thường tồn”, cho nên lời thánh nhân dạy 
chúng ta mới đích thực là phương pháp hòa đại oán sáng suốt nhất mà không còn dư 
oán, đó chính là giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh minh tâm kiến tánh. Cho nên 
thánh nhân dạy mọi người: “Cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si”. Tham sân si 
là vọng tưởng. Cạnh tranh, đấu tranh đều là hành vi sai lầm. Thánh nhân dạy mọi người 
phải buông bỏ, phải vứt sạch những sai lầm này, sau đó bạn mới có thể khôi phục tự 
tánh, đợi khi công phu thành thục rồi, thật sự buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước 
rồi, thì tự tánh liền khởi tác dụng. Tự tánh khởi tác dụng thì gọi là minh tâm kiến tánh, 
cho nên tự nhiên giác ngộ. Người có oán hận này chỉ cần họ kiến tánh, không cần phải 
dàn xếp, họ sẽ tự nhiên quay đầu thôi. Tuy trước đây có oán hận, căm thù lớn, sau khi 
công phu thành thục thì nhất định xoá sạch hết, họ biết trong tự tánh vốn không có tham 
sân si, trong tự tánh vốn không có đối lập. Câu này rất quan trọng! Nội tâm chúng ta 
dứt khoát không có đối lập đối với mọi người, mọi việc, mọi vật. Đã không có đối lập 
thì làm gì có mâu thuẫn, làm gì có xung đột? Đây mới đích thực là xóa sạch hận thù, 
cho nên ngay chữ hòa này cũng không cần nói, chữ hòa này cũng quá dư thừa. Đây mới 
là hiệu quả hiện tiền đích thực của giáo dục thánh nhân; bản thân chúng ta mới thật sự 
lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh. Ở trong đây có niềm vui lớn, 
niềm vui đích thực. Cái vui này sinh ra từ trong nội tâm, không phải do môi trường bên 
ngoài kích thích. Trong nội tâm phát sinh đó mới là niềm vui chân thực.

Trong các đế vương thời xưa của Trung Quốc, Khổng Phu Tử thường tán thán 
Nghiêu Thuấn, Vũ Thang, những vị này được tôn xưng là thánh vương trong lịch sử 
Trung Quốc. Vua Thang đã từng nói: “Vạn phương hữu tội, tội tại trẫm cung”, Trang 
Tử đã nói: “Dĩ đắc vi tại nhân, dĩ thất vi tại kỷ”. Thang là đế vương, Trang Tử là bình 
dân, lời của hai người họ nói đều là lời có trách nhiệm. Vua quản lý một quốc gia, sở dĩ 
nói vạn phương hữu tội, nhân dân có tội thì tội tại bản thân ta, tại sao vậy? Bạn làm 
Quốc vương dạy dân không tốt. Thời xưa công việc của quốc vương có ba việc đó là: 
“quân, thân, sư”, đây là ba việc họ cần phải làm. Quân là lãnh đạo, bạn lãnh đạo nhân 
dân đi về hướng nào. Thân là cha mẹ, bạn phải nuôi sống nhân dân. Thứ ba là sư, bạn 
phải dạy bảo nhân dân, bạn không dạy tốt, nhân dân phạm tội là bạn có lỗi. Đây là nói 
từ cái lớn, nếu như gom nó nhỏ lại vào gia đình, con em trong nhà không tốt thì người 
làm cha mẹ, làm người lớn phải biết là không phải chúng không tốt, mà là tại ta làm 
người lớn không tốt, ta không dạy được con cháu của mình, tội tại ta, không phải tại 
chúng. Vua Thang nói lời này là lời nói có trách nhiệm. Trang Tử nói, lời ông nói dùng 
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cách nói hiện nay mà nói thì đúng là ở người khác, còn sai là ở chính ta. Hai câu này là 
có ý này.

Tháng giêng năm nay, tôi tham gia hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nhật 
Bản. Tôi nói với đại chúng tham dự hội nghị, chúng ta làm công tác hòa bình thế giới, 
tại sao đã làm nhiều năm như vậy mà không có hiệu quả? Nguyên nhân do đâu vậy? 
Nguyên nhân là do phương hướng tư duy của chúng ta sai rồi. Mọi người họ đều nhìn 
tôi rất kinh ngạc. Sai do đâu vậy? Tôi nói, chúng ta khởi tâm động niệm đều là người 
khác là sai, còn ta là đúng. Chúng ta có quan niệm này thì vĩnh viễn không thể hóa giải 
xung đột, vĩnh viễn không thể thúc đẩy an định hòa bình. Thế thì làm sao đây? Chúng 
ta phải thay đổi quan niệm, mọi người là đúng, họ có sai cũng là đúng, ta là người sai, 
ta có đúng cũng là sai. Ý nghĩa hai câu này của tôi rất sâu, tuy họ nghe không hiểu, 
nhưng rất kinh ngạc. Họ nói: “Pháp sư, điều này làm không được!”. Làm không được 
cũng phải làm, thật sự làm được rồi, thì chúng ta đã thật sự cống hiến cho hòa bình an 
định của thế giới này. Hai câu này người thật sự có thể nghe hiểu được quả thật không 
nhiều, cần phải có sự khế nhập tương đối với Phật pháp, bạn mới hiểu được ý nghĩa của 
câu này.

Vì sao mọi người có sai cũng là đúng, bản thân ta có đúng cũng là sai vậy?

Ngẫu Ích đại sư nói rất hay: “Cảnh duyên không tốt xấu”. Cảnh là môi trường vật 
chất, duyên là môi trường nhân sự, trong môi trường vật chất và môi trường nhân sự thì 
không có tốt xấu, không có tốt xấu thì không có đối lập, không có thiện ác, không có 
đúng sai. “Tốt xấu bởi do tâm”. Bản thân chúng ta dùng vọng tưởng, phân biệt, chấp 
trước để nhìn cho nên mới có đúng sai, mới có thiện ác, mới có những bất bình. Cái lỗi 
này là tại ta, không phải tại môi trường bên ngoài. Đạo lý này rất sâu. Nhà Phật thường 
nói: “Thánh nhân vô tâm”, cái vô tâm này là không có vọng tưởng, không có phân biệt, 
không có chấp trước. Thánh nhân lấy tâm của mọi người làm tâm mình, lấy tâm thương 
mình để thương người. Cho nên, Giả Nghị triều Hán nói: “Đức mạc đại ư ái nhân, 
chánh mạc đại ư lợi kỷ”. Làm chính trị, việc lớn nhất của chính trị là phải lợi ích nhân 
dân, để nhân dân được lợi ích thật sự thì chính trị đó thành công rồi. Cho nên, ý nghĩa 
này rất sâu, rất rộng. “Nhiên tắc thánh nhân thường thọ thiên hạ chi trách, nhi vô trách 
nhân chi tâm, thị dĩ chung vô oán”, câu này nói rất hay. Học trò của Khổng Tử: “Tử Lộ 
văn quá tắc hỷ”, người ta phê bình ông, nói ông có lỗi, ông rất hoan hỷ. “Đại Vũ văn 
thiện ngôn tắc bái”: Vũ vương nghe được người ta nói lời hay, Ngài liền quỳ xuống bái 
họ. Vua Thuấn thì: “Thiện dữ nhân đồng, xả kỷ tùng nhân”, thấy người khác thiện cũng 
như mình thiện vậy, cho nên các Ngài thành thánh thành hiền. Mạnh Tử nói: “Hành 
hữu bất đắc giả, giai phản cầu chư kỷ, kỳ thân chánh, nhi thiên hạ quy chi”. Cho nên 
chúng ta muốn hóa giải xung đột, thì trước tiên phải hóa giải xung đột trong nội tâm 
của mình, không hóa giải được dư oán xung đột trong nội tâm mình thì bạn làm sao có 
thể hóa giải xung đột của người khác? “Sư pháp Đế Thuấn bất diệc thiện hồ”, đây đích 
thực đã thông suốt được sự lý nhân quả, chúng ta tin tưởng. Đạo gia đã nói: “Thiên đạo 
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vô thân thường dữ thiện nhân”. Cho nên người làm thiện không cầu ở người, không 
cầu ở trời, quả báo tự nhiên hiện tiền. Lời nói này là lời nói trí tuệ đích thực, chúng ta 
cần phải ghi nhớ, cần phải áp dụng vào trong đời sống thường ngày. Ấn Độ giáo “Ma 
ha bà la đa” dạy chúng ta phải nhẫn nhịn được những lời trách mắng, hủy báng, dứt 
khoát không được dùng căm giận để đối phó căm giận, cũng không nên dùng chửi bới 
để đáp trả chửi bới, không nên dày vò những người dày vò bạn. Lời giáo huấn này rất 
quan trọng. “Ma Nô pháp điển” dạy chúng ta, khi chúng ta bị người khác hủy báng, sỉ 
nhục, tuy cảm thấy sầu khổ khó chịu cũng dứt khoát không được công kích nhược điểm 
của người khác, hoặc là đi hại người, hoặc là trong lòng còn mang ý niệm hại người, 
không nên nói ra những câu nói làm tổn thương người, càng không nên nói ra những 
lời tổn hại hoặc nguyền rủa. Những lời giáo huấn này đều giúp chúng ta hóa giải nghiệp 
chướng của chính mình, thành tựu đức hạnh của mình. Chúng ta có thể tiếp nhận, có 
thể y giáo phụng hành là rất có ích cho mình, tiêu nghiệp chướng tăng phước tuệ. Đây 
là lời giáo huấn của Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo có một bộ sách gọi là “Ma Nô Pháp điển”, 
là lời trong “Ma Nô Pháp Điển”, chúng ta thật sự có thể hiểu được. Người trừ bỏ được 
nghiệp chướng tập khí của mình, đây mới đích thực là một người giác ngộ, mới bắt đầu 
giác ngộ, nhà Phật gọi là thủy giác, họ bắt đầu giác ngộ.

Dư oán không nhất định là oán thù kết với người khác trong đời này, nên biết rằng 
con người có đời quá khứ, con người còn có đời vị lai, oán thù đã kết nhiều đời nhiều 
kiếp trong quá khứ, trong A Lại Da Thức gọi là dư oán. Cái này cần hóa giải. Vì mình 
có dư oán này, cho nên trong đời này khi gặp lại, quả thật mà nói, có rất nhiều chuyện 
nhỏ, những chuyện nhỏ vụn vặt sẽ dẫn đến xung đột rất lớn. Cho nên có rất nhiều điều 
xảy ra mà chúng ta không nghĩ ra được đạo lý này, trên thực tế đạo lý này là do thánh 
nhân dạy. Ở trong nội tâm có dư oán, họ đã kết oán với nhau ở đời trước, không phải 
trong đời này, cho nên sau khi tiếp nhận giáo dục của thánh hiền, thì họ hiểu rõ, xung 
đột nhỏ xảy ra rồi, ta cười xòa là xong, không để lại trong lòng. Đó là biến chuyện lớn 
thành nhỏ, chuyện nhỏ thì bỏ qua luôn rồi, vậy mới có thể hóa giải vấn đề, mới thật sự 
không đến nổi phải biến nó thành xung đột lớn, đặc biệt là người tu hành nhất định phải 
biết tiêu nghiệp chướng tăng phước tuệ. Người ta phỉ báng, sỉ nhục, thậm chí hãm hại, 
đó là cơ duyên tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta, chỉ cần ta không có mảy 
may tâm oán hận, không có mảy may tâm báo thù lại đối phương là họ tiêu nghiệp giúp 
ta, sao ta có thể trả thù họ, sao ta có thể oán hận họ? Phải đem tâm hoan hỷ mà tiếp 
nhận, đem tâm cảm ơn mà tiếp nhận, cái đó tiêu trừ nghiệp chướng rất nhanh, phước 
tuệ tăng trưởng cũng nhanh, điều này cần phải học tập.

Sau cùng chúng ta kỳ vọng những đồng học ngồi đây hôm nay, tuy thời gian không 
dài, nhưng cái duyên này là do nhiều đời nhiều kiếp tích lũy mà có. Ngạn ngữ Trung 
Quốc có câu: “Ngũ bách niên tu đắc đồng thuyền độ”, chúng ta cùng trên một chiếc 
thuyền qua sông, cái duyên này là do năm trăm năm tu mà có. Chúng ta hôm nay ngồi 
đây, hai giờ đồng hồ chúng ta tập trung ở đây, cùng nhau tu học Phật pháp, cái duyên 



10

này bạn cũng có thể biết là rất sâu, rất hiếm có, chúng ta cần phải quí trọng. Hy vọng 
các bạn đồng học chúng ta đều có thể ghi nhớ, đều có thể dựa theo sự chân thành, thanh 
tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi vốn có của tự tánh. Dùng tâm như vậy để học những 
lời giáo huấn của thánh nhân, làm những điều thánh nhân làm, nguyện cái nguyện của 
thánh nhân thì chuyện dẹp loạn cũng không khó thực hiện. Cho nên hóa giải xung đột 
của xã hội, thúc đẩy xã hội an định hòa bình, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm, 
chỉ cần bản thân chúng ta chăm chỉ nỗ lực làm thì chúng ta tin rằng điều đó có thể thực 
hiện.

Trong kinh Pháp Cú có bốn câu, bốn câu này ở Trung Quốc trở thành câu thường 
dùng cửa miệng, nhưng nó là chân thực, trí tuệ chân thực, phước đức chân thực, đó 
chính là: “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo”. 
“Chư” là cương lĩnh giáo hóa chúng sanh của tất cả chư Phật mười phương ba đời đều 
không ngoài ba câu này. Hai câu đầu của ba câu này, đoạn ác tu thiện là giới, tự tịnh kỳ 
ý là định, là tuệ, cho nên đầy đủ tam học giới định tuệ. Tiêu chuẩn của thiện ác là không 
được dùng tưởng tượng và tư duy của chính chúng ta, thế là sai rồi. Tiêu chuẩn thiện ác 
nhất định phải dùng những lời giáo huấn trong kinh điển, cho nên đọc kinh học giáo là 
vô cùng quan trọng.

Tôi học Phật năm mươi ba năm, mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày không hề rời bỏ 
kinh sách. Mấy năm gần đây, do phải tiếp xúc với nhiều tôn giáo khác trên thế giới, 
không những đọc kinh Phật mà kinh điển tất cả tôn giáo khác tôi đều đọc, tôi đọc một 
cách rất nghiêm túc. Thần thánh trong tất cả các tôn giáo khác tôi đều xem họ là hóa 
thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên tôi đọc kinh giáo của họ không phải để hiểu 
thêm một chút thường thức, mà tôi học tập một cách rất nghiêm túc, xem kinh điển của 
tất cả tôn giáo như kinh điển của Phật giáo vậy, tôn trọng như nhau, học tập như nhau. 
Tuy chúng ta không thường xuyên bên nhau, nhưng hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát 
triển, chúng ta lợi dụng truyền hình vệ tinh, lợi dụng mạng Internet, có thể khiến cho sự 
học tập trong 24 giờ của chúng ta không bị gián đoạn. Vệ tinh và mạng Internet của 
chúng ta, Tịnh Tông Học Hội cư sĩ Lâm bên này đều biết, nếu quí vị muốn biết thì hỏi 
họ, mỗi ngày mọi lúc mọi nơi đều có thể nhìn thấy chúng tôi cùng nhau học tập kinh 
giáo.

Sau cùng chúng ta dùng một câu trong “Ma Nô Pháp Điển” của Ấn Độ giáo để 
tổng kết, câu này nói rằng: “Tụng kinh tốt hơn không đọc sách, ghi nhớ thì tốt hơn 
tụng kinh, hiểu được đạo lý trong kinh thì tốt hơn người ghi nhớ. Sau cùng nói, 
người có thể y giáo phụng hành thì tốt hơn người hiểu rõ đạo lý”.

Sau cùng chúng tôi chúc phúc đến đại chúng tham dự hội nghị thân tâm khỏe mạnh, 
phước tuệ tăng trưởng, cảm ơn mọi người.

A Di Đà Phật!


